	[bookmark: _GoBack]Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng ……năm  20....



Tên bài:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về hệ thức lượng trong tam giác bất kì cùng một số định lí cơ bản trong tam giác.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu tính toán kích thước trong xây dựng, thiết kế bản vẽ xây dựng,
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 	
1. Các kí hiệu trong ABC 
· Độ dài: BC = a, AC = b, AB = c.
· ha, hb, hc: độ dài đường cao ứng với A, B, C
· ma, mb, mc: độ dài trung tuyến ứng với A, B, CA
B
C
H
M
a
ma
ha
b
c

· 
: nửa chu vi ABC.
· S: Diện tích ABC.
· R, r: bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC.
2. Các định lí
	1.1. Định lí côsin:
 a2 = b2 + c2 – 2bc . cosA
· 
Hệ quả:  cosA = 		
· 
Hệ quả: 
1.2. 
Định lý sin: 



 3. Công thức tính diện tích của ABC
	1. 
S =  
1. 
S = 
1. 
S = 
1. S = p.r
1. 
S =    
 (công thức Hê-rông)



II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
Cho ΔABC có AB = 6, AC = 10, Â = 120º.
1. Tính dộ dài đường cao AH của ΔABC.
1. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC.
1. Gọi I là điểm nằm trong ΔABC. Gọi E, F, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC, BC. Tính IE. AB + IF. AC + IK. BC

	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.

và cho các ví dụ minh họa











Ví dụ 1: Cho ABC có Â = 60o, b = 8cm, c = 5cm. Tính a, độ dài trung tuyến ma, bán kính đường tròn ngoại tiếp R của ABC.












Ví dụ 2: Cho ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, Â.
Giải

S=
Ta có:



· 
S =   

 
· 
S =  
· S = p.r

 

S = 
	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng …..  năm  20....



Tên bài:                        BÀI TẬP (Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  Nắm vững được các kiến thức cơ bản về hệ thức lượng trong tam giác bất kì cùng một số định lí cơ bản trong tam giác, vận dụng giải bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức cơ bản về hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho ΔABC biết 
a/ a = 5, b = 6, c = 7 . Tính S, ha, R, r, ma.




b/ a = , b = 2, c = . Tính Â, , .
c/ Â = 60º, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, ma

d/ Â = 120º,  = 45º, R = 2. Tính a, b, c

e/ Â = 60º, ha = , R = 5. Tính a, b.c

f/ b = 4, c = 3, S = . Tính a
Bài 2. Giải ΔABC biết 

a/ c = 14, Â = 60º,  = 40º                  

      b/ a = 7, b = 23,  = 130º


c/ a = , b = 2, c = 
Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có AB = 4, BC = 5, BD = 7. Tính AC.
Bài 4. Chứng minh rằng: trong một hình bình hành, tổng bình phương các cạnh bằng tổng bình phương của hai đường chéo.

Bài 5.  CMR: ΔABC vuông tại A  
Bài 6. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC và BD. CMR :
AB2 + BC2 + CD2 + DA2 = AC2 + BD2 + 4MN2
Bài 7. Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC = m, đường chéo BD = n. 

CMR: diện tích tứ giác ABCD, S = , với α là số đo góc giữa hai đường chéo AC và BD.
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




Gọi học sinh lên bảng giải bài tập




	Thực hiện giải các bài tập
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10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên





                     Phạm Thị Thu Nga

	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng  …. năm  20....



Tên bài:                          PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về viết phương trình đường thẳng cùng các vấn đề tương giao giữa hai đường thẳng.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở ứng dụng thực tế của phương trình đường thẳng trong xây dựng, giao thông......

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  1. Phương trình tham số của đường thẳng
1.1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 


Định nghĩa. Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng  nếu giá của  song song hoặc trùng với  đường thẳng .


Nhận xét: Nếu  là  VTCP của  thì   k. (k  0) cũng là  VTCP của .
1.2. Phương trình tham số 
Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng  đi qua điểm M(xo ; yo) và có VTCP


(a; b) có phương trình tham số là :  (t: tham số)
 2. 	Phương trình tổng quát của đường thẳng 
2.1. 	Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 


Định nghĩa. Vectơ  gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng  nếu góc của  vuông góc với .
	
	


    O
y
x













Nhận xét: - Nếu  là VTPT của  thì k. (k  0) cũng là VTPT của  đường thẳng .

  - Đường thẳng  được xác định nếu biết: 




  -  = (x; y),    = (y ; – x) hay  = (–y; x)
2.2. Phương trình tổng quát 

Đường thẳng () đi qua M(xo; yo) và có VTPT  là:
 A(x – xo) + B(y – yo) = 0
 Ax + By + C= 0 (*) 
	(với C = –Axo – Byo)
(*) được gọi là phương trình tổng quát của .
Như vậy: Trong mặt phẳng Oxy, mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát
Ax + By + C = 0, với A2 + B2  0.

Chú ý: Đường thẳng (): Ax + By + C = 0  VTPT: 
3. Các dạng đặc biệt của đường thẳng 
Trong mpOxy cho đường thẳng
 : ax + by + c = 0, a2 + b2  0

Nếu a = 0 thì (): by + c = 0 hay y =  song song hoặc trùng Ox.

Nếu b = 0 thì (): ax + c = 0 hay x =  song song hoặc trùng Oy.
Nếu c = 0 thì (): ax + by = 0 đi qua gốc tọa độ O(0; 0)
4. Hệ số góc của đường thẳng 
Cho đường thẳng (): ax + by + c = 0 (với b  0)


 y = . Khi đó: K =  được gọi là hệ số góc của .
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng :
1 : a1x + b1y + c1 = 0 và 2 : a2x + b2y + c2 = 0

Tọa độ giao điểm của 1 và 2 là nghiệm của hệ: 	(I)
(I) có 1 nghiệm (xo ; yo)  1 cắt 2 tại M(xo; yo)
(I) vô nghiệm  1 // 2
(I) vô số nghiệm  1  2
1. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng 
Trong mpOxy cho điểm M(xM; yM) và đường thẳng (): Ax + By +
 C = 0. Khoảng   cách từ M đến  là:


7. Góc giữa 2 đường thẳng 
Định nghĩa. Cho 2 đường thẳng :
 1 : a1x + b1y + c1 = 0 

có VTPT  = (a1, b1)
   2 : a2x + b2y + c2 = 0 

có VTPT  = (a2, b2)
Gọi  là góc giữa 1 và 2 thì  được tính :

                   . 

	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.

Ví dụ 1: Phương trình đường thẳng  qua M(2 ; 3) và có VTCP  = (3; –5) 

là: .







 




Ví dụ 2: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  biết:

a/ () đi qua M(2; 4) và có VTPT ;
b/ () đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d) : 2x – y + 1 = 0.
Giải

a/ () đi qua M(2; 4) và có VTPT :
PT: a(x – xo) + b(y – yo) = 0
        –3(x – 2) + 5(y – 4) = 0  –3x + 5y – 14 = 0
Vậy phương trình tổng quát  của đường thẳng (): –3x + 5y – 14 = 0
b/ () đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d): 2x – y + 1 = 0
Đường thẳng (d):
 2x – y + 1 = 0 

 VTPT: .

() qua A(3; 4) và song song (d) nên nhận  làm VTPT.
 PT (): 
2(x – 3) – 1(y – 4) = 0 
 2x – y – 2 = 0
Vậy PT tổng quát ():
 2x – y – 2 = 0
























Ví dụ 3: Cho đường thẳng (): 2x + 3y – 4 = 0. Tìm hệ số góc của ()
Giải

(): 2x + 3y – 4 = 0  y = 

Vậy hệ số góc () là: K = .





-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.


	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng.......năm  20....



Tên bài:               BÀI TẬP (Phương trình đường thẳng )
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản vận dụng giải các bài tập tương ứng. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức viết phương trình đường thẳng.

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Viết PT tham số của đường thẳng (d) biết :
1. 
(d) qua A(3 ; 4) và có VTCP:  = (7 ; 3) ;
1. 
(d) qua B(–2 ; 1) và có VTPT:  = (3; –2) ;
1. (d) đi qua M(4 ; –1), N(0 ; 3) ;
1. (d) có hệ số góc k = 2 và đi qua điểm M(-1 ; 2).
Bài 2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng () biết:
1. 
() qua M(3; 1) và có VTPT  = (–3; 4) ;
1. () qua A(4; –5) và song song (d) : 2x – 5y + 1 = 0 ;
1. () qua A(–2; 1) và vuông góc với MN biết M(3 ; 0) và N(2 ; –1) ;
1. () là đường trung trực của đoạn AB với A(3; –2), B(1 ; 0).
Bài 3. Cho ABC có A(1; 2), B(3; 1), C(5; 4). Viết phương trình tổng quát các đường cao của ABC.
Bài  4. Viết phương trình tổng quát của:
1. Đường thẳng Ox		c) Đường thẳng qua M(3; 4) và song song Ox
1. Đường thẳng Oy		d) Đường thẳng qua N(– 2; 4) và song song Oy.
Bài 5. Cho A(3; 4) và B(5; 2).
1. Viết phương trình tổng quát đường thẳng vuông góc với AB tại A.
1. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
Bài  6. Xét vị trí tương đối của 2 đường thằng sau:
1. 1: 2x – 5y + 3 = 0 và 2: 5x + 2y – 3 = 0 
1. 1: x – 3y + 4 = 0 và 2: 0,5x – 1,5y + 4 = 0 
1. 1: 10x + 2y – 3 = 0 và 2: 5x + y – 1,5 = 0 
Bài 7. Cho ABC có đường cao AH: 2x + y – 4 = 0, đường cao BH: x – y – 2 = 0 và AB: 7x – y + 4 = 0. Viết phương trình tổng quát các cạnh AC, BC.
Bài  8. Cho ABC có 2 đường cao: BH : 2x + y – 4 = 0 và CH: 7x – y + 4 = 0 và điểm
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




Gọi học sinh lên bảng giải bài tập












-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.





	Thực hiện giải các bài tập
	30
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25












	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲN
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                                      PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về viết phương trình đường tròn.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu phương trình đường tròn khi đưa vào hệ trục tọa độ nhằm giải quyết các bài toán ứng dụng.
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Phương trình đường tròn 
	Phương trình đường tròn tâm I(a ; b), I
M(x; y)
y
x
O
a
b

bán kính R là: (x – a)2 + (y – b)2 = R2
Ngược lại phương trình: 

x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 với a2 + b2 – c > 0 	là phương trình của đường tròn tâm I(a ; b) 	và bán kính: R = 
	


1. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 
	Phương trình tiếp tuyến tại M(xo; yo) của đường tròn tâm I(a; b) là: 

( – a)(x – xo) + ( yo – b)(y – yo) = 0
	


Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): 
I(a; b)
M(xo; yo)


(x – 2)2 + (y + 3) = 1 tại M(3; –3)
Giải
PTTT của đường tròn (C) tâm I(2; –3) tại M(3 ; –3) là:
(3 – 2)(x – 3) + (–3 + 3)(y + 3) = 0  x – 3 = 0
 II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường tròn. Tìm tâm và bán kính (nếu có) ?
1. x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0
1.  2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0
1. x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0
Giải
1. x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0	(1)
Ta có: a = 2, b = –1, c = 7
         a2 + b2 – c = 4 + 1 – 7 = –2 < 0
Vậy (1) không phải là phương trình của đường tròn.
1. x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0	(2)
Ta có: a = –1, b = 3, c = –15
a2 + b2 – c = 1 + 9 + 15 = 25 > 0
Vậy (2) là phương trình của đường tròn tâm I(–1 ; 3), 

bán kính R = 
1. 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0	(3)
Ta có : a = 1, b = –1, c = –1
a2 + b2 – c = 1 + 4 + 1 = 6 > 0

Vậy (3) là phương trình của đường tròn tâm I(1 ; –2), bán kính R = 
Bài 2. Cho phương trình: 
x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 (1). 
Tìm m để (1) là phương trình của đường tròn.
Giải
Phương trình:
 x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 (1)
Với a = m,  b = –2m, c = 6m – 1
(1) là phương trình của đường tròn 
 a2 + b2 – c  > 0                                                 m2 + 4m2 – 6m + 1 > 0 

                                                          5m2 – 6m + 1 > 0  

Vậy: m <   m > 1 thì (1) là phương trình đường tròn.

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa










 -Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.














-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.


	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng       năm  20....



Tên bài:                 BÀI TẬP  (Phương trình đường tròn)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được kiến thức viết phương trình đường tròn, rèn luyện giải bài tập. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức viết phương trình đường tròn  trong bài trước

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Câu 1. Xác định tâm và tính bán kính của các đường tròn sau (nếu có):
1. x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0	
1. c) 2x2 + 2y2 – 8x + y – 24 = 0
1. 
x2 + y2 – x + y + 10 = 0		d) 
Câu 2. Viết phương trình đường tròn (C) biết:
1. (C) qua A(3; 1) và có tâm I(1; –3).
1. Tâm I(2; –1) và tiếp xúc 
() : 3x + 4y – 4 = 0
1. Qua A(1 ; 4), B(0 ; 1) và có tâm nằm trên đường thẳng d: 2x – y – 2 = 0
Câu 3. Cho (C): x2 + y2 – 2(m + 1)x + 2my + 3m2 – 2 = 0
1. Tìm m để (C) là đường tròn.
1. Tìm quỹ tích tâm của đường tròn (C).
Câu 4. Cho (Cm): x2 + y2 – mx – 4y – m + 2 = 0
1. CMR: (Cm) luôn là đường tròn.
1. 
Tìm m để (Cm) có bán kính R = .
Câu 5. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết:
1. (C): x2 + y2 + 4x – 6y + 3 = 0 và song song đường thẳng (d): 3x – y + 1 = 0
1. (C): x2 + y2 – 6x + 2y = 0 và tiếp tuyến vuông góc (d): 3x – y + 6 = 0
1. (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0 và tiếp tuyến đi qua A(3; –2).

	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập




	Thực hiện giải các bài tập
	30
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng       năm  20....



Tên bài:                                    PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản viết phương trình elip. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hướng dẫn cách vẽ một êlip

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa đường elip 
Cho 2 điểm F1; F2 cố định với F1F2 = 2c (c > 0)
Elip là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho: 
F1M + F2M = 2a (a là số cho trước lớn hơn c).
· 
 gọi là các tiêu điểm.
· F1F2 = 2c gọi là tiêu cự.
1. Phương trình chính tắc của elip 
Phương trình chính tắc của elip:
	
 với c2 = a2 – b2
	


1. Các yếu tố của elip 

 (E):  
với c2 = a2 – b2
· Tiêu điểm: F1(–c, 0); F2(c, 0)	
· Tiêu cự: F1F2 = 2c
· Tọa độ đỉnh: A1(–a, 0); A2(a, 0); B1(0, –b); B2(0, b)
· Độ dài trục lớn: A1A2 = 2a	
·  Độ dài trục nhỏ: B1B2 = 2b 
· 
Tâm sai: e = 
1. Bán kính quan tiêu 	

MF1 = a + xM;	

MF2 = a – xM

 
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.









M
F1
F2












F1(–c; 0)
F2(c; 0)
y
x
M
O










	





Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15
























15















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng       năm  20....



Tên bài:                                         ÔN TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về các hệ thức lượng trong tam giác cùng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hệ thống  lại các kiến thức trong toàn chương.

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho ABC có AB: x + y – 4 = 0; AC: x – 3y – 8 = 0 và BC: 3x – y = 0
1. Tìm tọa độ các đỉnh của ABC ;
1. Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc BC.
Bài 2. Cho ABC có A(3; 5), B(2 ; 3), C(6 ; 2).
1. Viết phương trình các cạnh AB, AC, BC;
1. Viết phương trình đường cao AH, BK, CE;
1. Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.
Bài 3. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x + 6y + 3 = 0.
a)Xác định tâm và tính bán kính đường tròn (C);
b)Viết PTTT của (C) biết tiếp tuyến song song với (d) : 3x – y + 1 = 0.
Bài 4. Viết phương trình đường tròn (C) biết :
a)Đi qua A(1 ; 2), B(3 ; 4) và tiếp xúc đường thẳng  : 3x + y – 3 = 0 ;
b)Đi qua A(–5 ; 8), B(–4 ; 1) và tiếp xúc Oy ;
c)Tâm I(–4 ; –5) tiếp xúc Oy;
d)Qua A(1; 3), B(5; 1) có tâm nằm trên Ox.
Bài 5. Viết phương trình chính tắc của elip biết:
a)Độ dài của trục lớn bằng 8, tiêu cự bằng 6;
b)Tiêu điểm F1(– 3 ; 0) và độ dài trục lớn bằng 10;

c)Độ dài 2 trục lớn bằng 26 và tâm sai e = .

d)Qua M(1; 0) và N(; 1)
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




Gọi học sinh lên bảng giải bài tập





-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.






	Thực hiện giải các bài tập
	30




















30




15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I:  CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                              KIỂM TRA 1 TIẾT.
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tự đánh giá vốn kiến thức tích lũy của bản thân. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
	Bài 1. Cho ΔABC biết  a = 5, b = 6, c = 7 . Tính S, ha, R, r, ma.
Bài 2. Cho ABC có AB: x + y – 4 = 0; AC: x – 3y – 8 = 0 và BC: 3x – y = 0
Tìm tọa độ các đỉnh của ABC ;
Bài 3. Cho ABC có A(3; 5), B(2 ; 3), C(6 ; 2).
Viết phương trình các cạnh AB, AC, BC;
Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.

	Phát đề cho học sinh
	Thực hiện bài kiểm tra
	10



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                                   PHÉP BIẾN HÌNH. PHÉP TỊNH TIẾN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của  phép biến hình và phép tịnh tiến, vận dụng vào thực tế.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức trong bài trước

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
            I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
           1. Phép biến hình. Phép biến hình F trong mặt phẳng là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được duy nhất một điểm M’ của mặt phẳng, điểm.
       Điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F
2. Phép tịnh tiến 



2.1. Định nghĩa. Phép tịnh tiến theo vectơ , kí hiệu  là phép dời hình biến M thành M’ sao cho  .
M



         Kí hiệu: Phép tịnh tiến theo vectơ được ký hiệu   
2.2. Tính chất
•Phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai điểm M và N’ thì  M’N’ = MN.
• Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.
• Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó, góc thành góc bằng nó.
       2.3. Biểu thức tọa độ




Cho  và phép tịnh tiến   biến  thành  

                                                      


	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




Gọi học sinh lên bảng giải bài tập
Ví dụ 1: Phép chiếu vuông góc.
Kí hiệu: Nếu phép biến hình F biến M  thành điểm M’ ta viết F(M) = M’.



Ví dụ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm  A(2;1). Tìm ành của A qua phép tịnh tiến véc tơ = (1;3).
Giải

   
Ví dụ 3. Cho đường tròn ( C ) tâm I (1,-2), bán kính R = 5.
a) Viết phương trình đường tròn ( C )

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) Phép tịnh tiến theo vectơ  
                                               Giải
a)  Đường tròn (C) tâm I (1,-2),  bán kính R = 5.
Phương trình đường tròn: (x – 1)2  + (y + 2)2 = 25   
b)  

                                       
Phương trình đường tròn (C’): 
 (x – 4)2  +  y2 = 25.
	Thực hiện giải các bài tậ
	30
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng       năm  20....



Tên bài:                         PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm và vận dụng giải bài tập. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu các hình ảnh mang tính chất đối xứng.


	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

  I. Phép đối xứng trục
1. Định nghĩa: Cho đường thẳng d. Phép biến hình F biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’
 sao cho d là trung trực của đoạn thẳng  MM’. 
  Phép biến hình đó được gọi là phép đối xứng 
qua đường thẳng d. Kí hiệu:  Đd
2. Biểu thức tọa độ
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy,
· Phép đối xứng qua trục Ox biến M(x, y) thành M’(x’,y’)  với

                                     
· Phép đối xứng  qua trục Oy biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  với

                                         
1. Tính chất 
• Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Trục đối xứng của một hình 
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua d biến H thành chính  nó. Khi đó, H là hình có trục đối xứng.
II. Phép đối xứng tâm 
1. Định nghĩa. Cho điểm I. Phép biến hình biến  điểm I  thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I  thành M’ sao cho I là trung  điểm  của đoạn thẳng  MM’ được gọi là phép đối xứng  tâm I. Kí hiệu Đ I .
2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ


Trong hệ toạ độ Oxy cho M(x,y), = Đ= (x’,y’) , khi đó
               [image: C:\Users\DELL\Downloads\3(17).PNG]
Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua gốc toạ độ.
3.Tính chất 
• Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Tâm đối xứng của một hình 
Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến H thành chính nó. Khi đó, H là hình có tâm đối xứng. 
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.



Ví dụ 1. Tìm tọa độ ảnh của các điểm A(1,2); B(-2,3).
1. Qua trục Ox;
1. Qua trục Oy.
Giải 
a) ĐOx (A) = A’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐOx (B) = B’

Biểu thức tọa độ: 
b) ĐOy (A) = A’’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐOy (B)  = B’’

Biểu thức tọa độ: 
 



Ví dụ 1:
               [image: C:\Users\DELL\Downloads\timhieuvemandala-07(1).jpg]              [image: C:\Users\DELL\Downloads\images.png]                [image: C:\Users\DELL\Downloads\doi xung (1).gif.jpg]







Ví dụ 2: Tìm tọa độ ảnh của các điểm  A(1,2); B(-2,3) qua phép đối xứng tâm O.
Giải 
 ĐO (A) = A’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐO (B) = B’

Biểu thức tọa độ: 

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15














20
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15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                                   PHÉP QUAY
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của phép quay và vận dụng giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng một số hình ảnh biến đổi khi ta quay hình quanh một điểm cố định từ đó đi vào định nghĩa.

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới




1. Định nghĩa. Cho điểm O và góc lượng giác  Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M’ sao cho OM’ = OM và góc lượng giác (OM, OM’) bằng  được gọi là phép  quay tâm O góc Kí hiệu  

Điểm O gọi là tâm quay, còn góc  gọi là góc quay . 
                                                                       
2. Tính chất 
• Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Áp dụng : Cho hình vuông ABCD tâm O.
a) Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 900
b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 900

	Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa




[image: C:\Users\DELL\Downloads\a8_16.png]


-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.


	Thực hiện giải các bài tập
	30
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga






	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đưa ra một số hình ảnh biến đổi theo phép dời hình và đi vào định nghĩa.

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

 1. Định nghĩa. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.  

   F là phép dời hình:   
                [image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.39b.jpg]
 2. Tính chất 
Phép dời hình: 
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm;
• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
3. Khái niệm hai hình bằng nhau
Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.
                                         
	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.

và cho các ví dụ minh họa bằng hình ảnh










 






[image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.47.jpg]


[image: C:\Users\DELL\Downloads\9(6).png]
	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	30





































	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng    năm  20....



Tên bài:                                  PHÉP VỊ TỰ 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Dùng hình ảnh của phép vị tự trong thực tế trong phôtcopy
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới


1. Định nghĩa. Cho điểm O và tỉ số k. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho được gọi là phép vị tự tâm O, tỉ số k. Kí hiệu: V(O,k)

 M’

M




N’
N
O



2. Tính chất 
•Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N tùy ý theo thứ tự  thành hai điểm M’,N’    


  thì   và M’N’ =  ;
•Phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và  không làm thay đổi thự tự của chúng ;
•Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng; 
Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 

•Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính  
Áp dụng : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3) a) Tìm ảnh của các điểm trên qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2;
b) Tìm ảnh của các điểm trên qua phép  vị tự tâm I(1,0) tỉ số k = -1.

	
Thuyết trình và cho ví dụ minh họa 
	Thực hiện giải các bài tập
	30
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên




                     Phạm Thị Thu Nga


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                                   PHÉP ĐỒNG DẠNG 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về phép đồng dạng.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu 


	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

1. Định nghĩa. Phép đồng dạng tỉ số k  là phép biến hình F biến hai điểm bất kì M, N thành hai điểm M’, N’   sao cho M’N’ = kMN.
Nhận xét:  •  Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1

                  • Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số  
2. Tính chất 
Phép đồng dạng tỉ số k:
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thự tự của chúng 
• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 
• Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R
3. Hình đồng dạng
Định nghĩa. Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.
                                                [image: C:\Users\DELL\Downloads\hinh dong dang 1.jpg.jpg]


  Áp dụng : Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ số k =  và phép đối xứng qua đường trung trực của BC
 
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa










 



[image: C:\Users\DELL\Downloads\Lop11C1B7_3.jpg]
	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	30







































	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga




	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng  01  năm  20....



Tên bài:                              ÔN TẬP CHƯƠNG II
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của các phép dời hình và các phép đồng dạng.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tổng hợp kiến thức  căn bản toàn chương II

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
Bài 1.  Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ ;
b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE;
c) 
Qua phép quay tâm O góc 120.
Bài 2.  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(-1; 2) và đường thẳng d có phương trình: 3x + y +1 = 0. Tìm ảnh của A và d
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ 
b) Qua phép đối xứng trục Oy;
c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ;
d) Qua phép quay tâm O góc 90[image: ].



Bài 3. Tìm toạ độ của điểm  là ảnh của điểm (3; 2) qua phép tịnh tiến vectơ 


Bài 4. Tìm phương trình của đường thẳng () là ảnh của đường thẳng (d) qua phép tịnh tiến vectơ , biết:
a) 
(d): x+ 2y -13 = 0 và 
b) 
(d): 2x - y -1 = 0 và 

Bài 5. Cho  biết A(1; 3), B(5; 1), C(-3; -1).
a) Tìm toạ độ điểm H là trực tâm của [image: ].
b) Tìm toạ độ điểm K đối xứng với H qua BC.

Bài 6.  Xác định phương trình đường thẳng ([image: ]) đối xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng () biết: 
a) 
(d): 3x + 2y -3 = 0 và (): 2x –y = 0.
b) (d): 2x -3y + 1 = 0 và ([image: ]): 2x –y +1= 0.

Bài 7. Xác định phương trình đường tròn () đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng (d) biết:
a) 

(C):  và 
b) 

(C):  và 

	
-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




Gọi học sinh lên bảng giải bài tập















-Vấn đáp, 
- Thuyết trình 
- Gợi mở vấn đề 
-Cho các ví dụ minh họa
- Hướng dẫn phương pháp giải
- nhận xét, sửa chữa và đánh giá.








	Thực hiện giải các bài tập
	25
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga





	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài:                                      ÔN THI HỌC KỲ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, thước kẻ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Hệ thống lại kiến thức căn bản 
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	15

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho ΔABC biết 
a/ a = 5, b = 6, c = 7 . Tính S, ha, R, r, ma.
b/ Â = 60º, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, ma

Bài 2. Cho ABC có A(1; 2), B(4; –3), C(0; –2). Viết PT tham số, tổng quát của:
1. Các cạnh AB, AC, BC;
1. Các đường cao AH, BK, CE;
1. Các đường trung tuyến AM, BN, CF.
Bài 3. Viết phương trình đường tròn (C) biết:
a) (C) qua A(3; 1) và có tâm I(1; –3).
b) Tâm I(2; –1) và tiếp xúc () : 3x + 4y – 4 = 0
c) Qua A(1 ; 4), B(0 ; 1) và có tâm nằm trên đường thẳng d: 2x – y – 2 = 0
Bài 4. Viết phương trình chính tắc của elíp (E) biết:
1. 
Độ dài trục lớn bằng 26, tâm sai e = 
1. 
Tiêu điểm F1(–6; 0), tâm sai e = 
1. 
Qua M(–2; ) và có 1 tiêu điểm F2(2; 0)
1. 
Qua A(–3; 2) và B(4; )
Bài 5. Trong mặt phẳng oxy cho các điểm A(0;2) , B(-3;5), đường thẳng d: 3x – 2y + 1 = 0

 và đường tròn (C ): (x-1)2 + (y +2)2 = 16. Tìm ảnh của A, B và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 6..Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(2;3) .B(-3;2) ; C(2;-3);  D ( 3;-2);   E( -2; 3). Tìm ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng trục Oy, Ox và phép đối xứng tâm O.
Bài 7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của  d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3.
Bài 8. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3; -2), bán kính 3.
a) Viết phương trình của đường tròn đó.
b) 
Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng qua trục Ox.
d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng qua gốc toạđộ.
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập




	Thực hiện giải các bài tập
	20
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10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa hình học 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






                     Phạm Thị Thu Nga
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